
Chuyên ngành 
đào tạo

Chứng chỉ
tiếng Anh

1 Nguyễn Anh Ngọc 09/06/1995
Đông Hiếu - TX
Thái Hòa

Cử nhân ngôn ngữ Anh có
chứng chỉ BD nghiệp vụ sư
phạm

Bậc 4 CNTTCB

2 Hoàng Mai Anh 06/09/1995
Nghĩa Mỹ- TX
Thái Hoà

Cử nhân SP Tiếng Anh
trường ĐH Vinh

Bậc 4 Con TB B

3 Phạm  Thị Mùi 13/10/1991
Đông Hiếu - TX
Thái Hoà

Cử nhân SP tiếng Anh Bậc 4 Con BB B

4 Nguyễn Huệ Ngân 22/01/1999
Tây Hiếu- TX
Thái Hoà

Cử nhân SP Tiếng Anh
trường ĐH Vinh

Bậc 5
Pháp bậc

3

5 Dương Thị Hồng Nhung 26/06/1997
Hòa Hiếu - TX
Thái Hoà

Cử nhân ngôn ngữ Anh
trường ĐH Vinh, có chứng
chỉ BD NVSP 

Bậc 5 Pháp B1

Danh sách này gồm có: 05 người

Chứng chỉ
Tin học

UBND THỊ XÃ THÁI HÒA
HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH  THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC

TT Họ và tên Ngày sinh Trú quán
Trình độ chuyên môn

Diện 
ưu tiên

Chứng
chỉ 

Ghi chú









































1 Hà Ngọc Thúy 18/12/1990
Tây Hiếu- TX
Thái Hòa 

Cử nhân Tin học trường ĐH
Vinh, có chứng chỉ NVSP do
trường ĐH SP Hà Nội cấp 

Anh B

Ghi chúTT
Chứng chỉ

Tin học

Danh sách này gồm có: 01 người

UBND THỊ XÃ THÁI HÒA
HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên Ngày sinh Trú quán
Diện 

ưu tiên
Chứng chỉ
Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI TUYỂN VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC





Chuyên
ngành 
đào tạo

Chứng
chỉ

tiếng
Anh

1 Nguyễn Thị Thanh Trâm 15/05/1981
Quang Tiến
- TX Thái
Hòa

Cử nhân ngoại
ngữ

Bậc 4

Giáo viên
trường
THCS
Hồng Minh

Tháng 05/2002 đến tháng
09/2009: Giáo viên trường THCS
Nghĩa Thắng
Tháng 10/2009 đến tháng
09/2010: Giáo viên trường THCS
Nghĩa Mai
Tháng 10/2010 đến nay: Giáo viên
trường THCS Hồng Minh

Giáo viên
giỏi cấp
tỉnh năm

2010, Nhà
giáo ưu tú
năm 2021 

Giáo
viên
tiếng

Anh bậc
tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN 

Trình độ chuyên môn

Diện 
ưu tiên

Đơn vị
công tác

Quá trình công tác
Thành

tích

Chứng
chỉ Tin

học

Vị trí
tiếp

nhận
TT

Danh sách này gồm có: 01 người

UBND THỊ XÃ THÁI HÒA
HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC

Họ và tên Ngày sinh Trú quán

















































STT Ngày sinh Trú quán
Chuyên ngành 

đào tạo
Diện ưu

tiên
Chứng
chỉ NN

Chứng chỉ
Tin học

Ghi chú

1 Lê Thị Khánh Huyền 09/09/1999
Quang Tiến - TX
Thái Hòa

Cử nhân GD tiểu học CNTTCB

2 Nguyễn Thị Ngọc Hà 16/11/1999
Châu Bình - Quỳ
Châu

Cử nhân GD tiểu học Anh C Trung cấp

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/02/2000
Nghĩa Hồng - Nghĩa
Đàn

Cử nhân GD tiểu học 
Anh bậc

3
CNTTCB

4 Mai Thùy Linh 27/03/1998
Long Sơn - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD tiểu học Anh A2 CNTTCB

5 Phạm Thị Cẩm Tú 06/03/1999
Nghĩa Thuận - TX
Thái Hòa

Cử nhân GD tiểu học CNTTCB

6 Bùi Thị Hồng Ngân 10/02/2000
Nghĩa Thành - Nghĩa
Đàn

Cử nhân GD tiểu học 
Anh bậc

3
CNTTCB

7 Đậu Thúy Hiền 22/03/1999
Nghĩa Thành - Nghĩa
Đàn

Cử nhân GD tiểu học 
Anh bậc

3
CNTTCB

8 Phạm Thị Thái 19/09/2000
Nghĩa Khánh -
Nghĩa Đàn

Cử nhân GD tiểu học 
Anh bậc

3
CNTTCB

9 Bùi Thị Trang 27/09/1989
Đông Hiếu - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD tiểu học Anh B
Kỹ sư
THUD

10 Hoàng Thị Hoài Trang 26/08/1996
Nghĩa Mai - Nghĩa
Đàn

Cử nhân GD tiểu học Con DT
Anh bậc

3
B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

UBND THỊ XÃ THÁI HÒA
HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC

 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VỊ TRÍ GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC

Có BHXH



11 Mai Thanh Thủy 18/08/1997
Đông Hiếu - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD tiểu học B

12 Trần Thị Bích Diệp 13/09/1999
Đông Hiếu - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD tiểu học Trung cấp CNTTCB

13 Lê Thị Nhật Lệ 25/11/1999
Long Sơn - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD tiểu học CNTTCB

14 Nguyễn Thị Trúc 15/11/1999
Nghĩa Tiến - TX
Thái Hòa

Cử nhân GD tiểu học B CNTTCB

15 Nguyễn Thị Hoài Thu 29/11/1995
Nghĩa Trung - Nghĩa
Đàn

Cử nhân GD tiểu học B

16 Phan Thị Xuân Quỳnh 08/06/1999
Quang Tiến - TX
Thái Hòa

Cử nhân GD tiểu học 

17 Nguyễn Thị Thảo Vân 16/06/1999
Long Sơn - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD tiểu học Anh B CNTTCB

18 Trương Thị Huyền 18/09/1996
Hòa Hiếu - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD tiểu học 
Anh bậc

3
CNTTCB

19 Lê Thị Ngọc Ánh 26/03/2000
Nghĩa Thuận - TX
Thái Hòa

Cử nhân GD tiểu học 
Anh bậc

3

20 Ngô Thị Thủy 19/05/1999
Nghĩa Thịnh - Nghĩa
Đàn

Cử nhân GD tiểu học 
Anh bậc

3
CNTTCB

Danh sách này gồm có: 20 người



STT Ngày sinh Trú quán
Chuyên ngành 

đào tạo
Diện ưu

tiên
Chứng
chỉ NN

Chứng chỉ
Tin học

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hải An 18/04/1990
Hòa Hiếu - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD mầm non Anh B1 CNTTCB

2 Nguyễn Quỳnh Trang 09/11/1997
Hòa Hiếu - TX Thái
Hòa

Cử nhân GD mầm non

3 Nguyễn Thị Huyền 23/10/1999
Nghĩa Khánh -
Nghĩa Đàn

Cử nhân GD mầm non
Anh bậc

3
CNTTCB

4 Nguyễn Thùy Dung 11/08/1991
Đông Hiếu - TX
Thái Hòa

Cử nhân GD mầm non DT
Anh bậc

2

UBND THỊ XÃ THÁI HÒA
HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON

Họ và tên

Danh sách này gồm có: 04 người



1
Hồ Thị Nghĩa 08/08/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Hòa Hiếu

Giáo viên

2
Phạm Thị Kim Chung 01/05/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Hòa Hiếu

Giáo viên

3
Trần Thị Hiền 10/12/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Hòa Hiếu

Giáo viên

4
Đỗ Thị Hoài Thương 17/01/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Hòa Hiếu

Giáo viên

5
Vũ Thị Huệ 01/12/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Quang Tiến

Giáo viên

6
Lê Thị Phương Linh 16/03/1992 Cao đẳng GD mầm non MN Quang Tiến

Giáo viên

7
Trần Thị Thu Hà 04/11/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Quang Tiến

Giáo viên

8
Nguyễn Thị Như Trang 01/02/1998 Cao đẳng GD mầm non MN Quang Tiến

Giáo viên

9
Nguyễn Thị Thùy Linh 03/11/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Quang Tiến

Giáo viên

10
Nguyễn Lê Thương 02/05/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Quang Tiến

Giáo viên

11
Nguyễn Thị Hiếu 01/11/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Quang Phong

Giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trình độ chuyên mônSinh ngày

DANH SÁCH  GIÁO VIÊN MẦM NON HỢP ĐỒNG  09, 06 ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

TT Họ và tên Đơn vị Ghi chúChức vụ

UBND THỊ XÃ THÁI HÒA
HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC



12
Nguyễn Thị Trang 10/12/1991 Cao đẳng GD mầm non MN Quang Phong

Giáo viên

13
Nguyễn Hoài Ly 12/08/1996 Cao đẳng GD mầm non MN Quang Phong

Giáo viên

14
Chu Thị Vân 10/01/1985 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Tiến

Giáo viên

15
Hồ Thị Khánh Ly 08/05/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Tiến

Giáo viên

16
Từ Thị Huyền 28/11/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Mỹ

Giáo viên

17
Phan Thị Ngọc Lan 05/10/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Mỹ

Giáo viên

18
Nguyễn Thùy Linh 05/12/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Mỹ

Giáo viên

19
Thái Thị Hồng Nhung 25/11/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Đông Hiếu

Giáo viên

20
Nguyễn Thị Thúy 18/09/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên

21
Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/07/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên

22
Nguyễn Thị Lâm Oanh 27/05/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên

23
Vũ Thị Thu 19/08/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên

24
Phạm Thị Tiểu Nhi 10/10/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên

25
Nguyễn Thị Trà My 26/10/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên

26
Nguyễn Thị Ngọc Dung 17/10/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên

27
Nguyễn Thị Thúy 20/10/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên



28
Nguyễn Thị Loan 08/11/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Thuận

Giáo viên

29
Nguyễn Thị Huyền 15/08/1987 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Thuận

Giáo viên

30
Trần Thị Thảo 07/12/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Thuận

Giáo viên

31
Phạm Mai Hoa 12/07/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Thuận

Giáo viên

32
Đặng Thị Hồng Vân 24/04/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Thuận

Giáo viên

33
Lê Thị Huyền Dung 10/10/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Đông Hiếu

Giáo viên

34
Bùi Thị Giang 17/12/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Đông Hiếu

Giáo viên

35
Lê Thị Nho 15/02/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Đông Hiếu

Giáo viên

36
Lê Thị Lam 05/08/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Tây Hiếu

Giáo viên

37
Nguyễn Thanh Mỹ 16/05/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Tây Hiếu

Giáo viên

38
Bùi Thị Bích Trâm 15/06/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Tây Hiếu

Giáo viên

39
Vũ Thị Ngọc Hà 16/02/1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Tây Hiếu

Giáo viên

40
Nguyễn Thị Trang 28/10/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Tây Hiếu

Giáo viên

41
Hoàng Thị Lan Anh 14/07/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Tây Hiếu

Giáo viên

42
Nguyễn Thị Trang 12/12/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Tây Hiếu

Giáo viên

43
Phạm Thị Thủy 31/12/1992 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Tây Hiếu

Giáo viên



44
Nguyễn Thị Thoa 06/11/1997 Cao đẳng GD mầm non MN Hòa Hiếu

Giáo viên

45
Thái Thị Kim Oanh 30/05/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Long Sơn

Giáo viên

46
Hoàng Thị Thu Trà 19/12/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Nghĩa Mỹ

Giáo viên

47
Phạm Thị Trà 06/05/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Hòa Hiếu

Giáo viên

48
Nguyễn Thị Anh Thơ 16/12/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non MN Đông Hiếu

Giáo viên

Danh sách này gồm có:48 người
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